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I. ĐỌC HIỂU (5 điểm) 
Đọc thầm văn bản và làm bài tập bằng cách trả lời từ câu 1 đến câu 10
HAI CÁI QUẠT
  “Thằng Quạt Cọ làm gì có gió. Xưa nay nó toàn mượn tay người khác để lấy tiếng cho mình. Đúng là cái thằng cơ hội”. Quạt Điện thường nói với cô Bóng Đèn như vậy. Khổ thân cho Quạt Cọ, chẳng trêu ghẹo gì mà cứ bị rỉa rói luôn. Đêm đến thì nằm co ro một mình trên nóc tủ. Trời oi bức ngột ngạt mà vẫn luôn có cảm giác lạnh thấu xương.
Cho đến một hôm, trời tối đã rất lâu mà Bóng Đèn vẫn không bật sáng. Cả mấy gian nhà tối đen như mực. Nóng bức đến phát rồ lên được. Chiều tối, ông chủ về. Mồ hôi nhễ nhại như vừa nhúng dưới suối lên. Chẳng kịp bỏ mũ ra, ông chủ đã chạy ngay đến chỗ ổ điện. Quạt Cọ nghe rõ tiếng ngón tay ông chủ bật từng công tắc, hộp số. Nhưng Bóng Đèn vẫn tối om. Quạt Điện trên trần nhà vẫn không nhúc nhích.
Biết là mất điện, ông chủ tìm đến Quạt Cọ. Sau khi phủi phủi lớp bụi lâu ngày bám đầy trên áo xống, cầm Quạt Cọ, ông chủ quạt lấy quạt để. Thằng con ông chủ ngồi xích lại gần bố, cứ luôn mồm:
- Bố quạt mạnh vào. Con nóng quá. Hôm nay không có cái Quạt Cọ này, khéo bố con mình chết ngốt mất.	
Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi. Nhưng sợi dây đã cột chặt nó vào xà ngang. Biết mình là kẻ vô dụng, đêm đó, lần đầu tiên trong đời, nó thấy cay tê nơi sống mũi. Định bụng hôm sau sẽ cho gió mạnh như bão, để Quạt Cọ hết "nghi ngoe".
Nhưng tiếc thay, mấy hôm liền đều mất điện. Ồng chủ chẳng còn ngó ngàng gì đến nó nữa, mà cứ luôn tay cầm cái Quạt Cọ. Quạt Điện như nhận ra điều gì đó, nó cứ ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
(Theo báo Thiếu niên Tiền phong)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Quạt Điện nghĩ gì về Quạt Cọ? (0,5đ) M1
A. Cho rằng Quạt Cọ là đồ cơ hội, vô tích sự.
B. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ lười biếng.
C. Cho rằng Quạt Cọ là kẻ hay trêu ghẹo người khác.
Câu 2. Vì sao bố con ông chủ lại cần đến Quạt Cọ? (0,5đ) M1
A. Vì mất điện.                   
B. Vì Quạt Điện bị hỏng.
    C. Vì Quạt Điện bị sợi dây cột chặt vào xà ngang.
Câu 3: Chi tiết nào cho em biết ông chủ rất nóng? ? (0,5đ) M1
A. Nóng đến phát rồ lên được
B. Mồ hôi nhễ nhại như vừa nhúng dưới suối lên
C. Ông chủ quạt lấy quạt để
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 4. Khi đã hiểu ra "điều gì đó", Quạt Điện định làm gì? (0,5đ) M2
A. Bước xuống, giằng lấy Quạt Cọ trong tay ông chủ định vứt đi.
B. Ấp a ấp úng, định xin lỗi Quạt Cọ.
C. Cho gió mạnh như bão để thổi bay Quạt Cọ.
Câu 5: Vì sao Quạt Điện thấy cay tê nơi sống mũi? (0,5đ) M2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 6. Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (0,5đ) M3
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 7. Em hãy viết thêm vào chỗ chấm: (0,5đ) M2
a. 1 danh từ chỉ hiện tượng tự nhiên: gió, …………………………………..……
b. 1 danh từ chỉ thời gian: hôm nay, ……………………………………..…….…
Câu 8. Nối các đại từ được gạch chân trong các câu văn sau với chức năng của nó: (0,5đ) M2
	Câu
	
	Chức năng của đại từ

	1.Sóc nhảy nhót chuyền cành thế nào ngã trúng ngay vào Chó Sói đang ngủ. Chó Sói choàng dậy tóm được nó, định ăn thịt.
	
	a.Đại từ xưng hô

	
	
	b. Đại từ nghi vấn

	2. - Nam ơi! Cậu được mấy điểm?
- Tớ được 10 điểm.
	
	c. Đại từ thay thế 


Câu 9. Gạch chân đại từ có trong câu văn sau và cho biết đại từ đó thay thế cho từ/ cụm từ nào? (0,5đ) (M2)
Nghe bố con ông chủ nói vậy, Quạt Điện bị chạnh lòng tự ái. Nó định bước xuống giằng trong tay ông chủ cái Quạt Cọ vứt đi.
Đại từ ............thay thế cho ....................................................................
Câu 10. Đặt 2 câu phân biệt nghĩa gốc và nghĩa chuyển của từ “mắt”. 
(0,5đ) (M3)
- Nghĩa gốc: …………………………………………………………………
- Nghĩa chuyển: ……………………………………………………………..


II. KIỂM TRA VIẾT: 5 điểm
    Đề bài: Em hãy viết bài văn kể sáng tạo một câu chuyện thuộc chủ điểm “Thế giới tuổi thơ”. 
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     2. Kiểm tra đọc – hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt: (5 điểm) 
	Câu 
	Đáp án đúng
	Thang điểm

	Câu 1
	A
	0,5 điểm

	Câu 2
	A
	0,5 điểm.

	Câu 3
	D
	0,5 điểm 

	Câu 4
	B
	0,5 điểm 

	Câu 5
	Vì khi mất điện, nó biết mình là kẻ vô dụng.
	0,5 điểm 

	Câu 6
	VD: Mỗi đồ vật có tác dụng, tiện ích khác nhau; chớ nên coi thường những vật dụng đơn giản, rẻ tiền.
	0,5 điểm 

	Câu 7
	
	0,5 điểm.

	Câu 8
	1-c, 2-a
	0,5 điểm 
0,25 điểm/ ý 

	Câu 9
	Nó – Quạt Điện
	0,5 điểm 
0,25 điểm/ ý


	Câu 10
	
	0,5 điểm




II. KIỂM TRA VIẾT: (5 điểm)
	1. Mở bài (0,5 điểm) 
	- Giới thiệu tên câu chuyện, tên tác giả,...Nếu đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện, em cần giới thiệu mình là nhân vật nào.
	2.Thân bài: (4 điểm) 
	- Kể lại câu chuyện theo trình tự hợp lí, sử dụng câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng nghĩa, ý văn rõ ràng, lôi cuốn người đọc .... trong đó có chi tiết được kể sáng tạo theo 1 trong 3 cách:
	- Sáng tạo thêm chi tiết (có thể lựa chọn sáng tạo một hoặc nhiều chi tiết).
	- Thay đổi cách kết thúc theo tưởng tượng của em.
	- Đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện (chú ý cách xưng hô, cách thể hiện lời nói, suy nghĩ, cảm xúc phù hợp với nhân vật).
	3. Kết bài (0,5 điểm) Nêu suy nghĩ, cảm xúc,... về câu chuyện hoặc nêu kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của nhân vật (nếu đóng vai kể chuyện).
	* Lưu ý: Chữ viết đẹp, rõ ràng không sai lỗi chính tả.
          - Bài viết dùng từ đúng, hay, viết câu ngắn gọn thể hiện sự sáng tạo trong cách viết.
	* Tuỳ từng mức độ sai sót về ý, diễn đạt và chữ viết mà GV cho điểm phù hợp. 






